
 
 

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 01 tháng 01/2022 

Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 1,998,275,528 đồng đến các gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo Điện tử Dân trí và Quỹ KHVN trong tuần 

qua.  

 

Chi tiết: 

1. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ 

ngày 01/01/2022  đến ngày 09/01/2022): 

 

Mã số  Thông tin hoàn cảnh   Số tiền   
Hình thức 

chuyển  

Mã số 4103 
Chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu 

chống dịch 
10,000 Tòa soạn  

Mã số 4283 

Địa chỉ: Xây dựng Cầu Dân trí tại xã Tri 

Lễ, Quế Phong, Nghệ An. 

 

Địa chỉ: UBND xã Tri Lễ, huyện Quế 

Phong, Nghệ An. 

 

ĐT: 0972050650 (ông Vi Văn Cường - 

Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế 

Phong , Nghệ An. 

         

130,500,000  
Tòa soạn  

Mã số 4316 
Đồng bào ở Bình Định, Phú Yên bị ảnh 

hưởng do lũ lụt 

             

6,050,000  
Tòa soạn  

Mã số 4347 

Hỗ trợ xây dựng bếp ăn tình thương tại 

trường THPT Minh Quang, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang 

           

82,839,600  
Tòa soạn  

    
         

219,399,600  
Tòa soạn  Total 

Mã số 4016 

Ông Nguyễn Thanh Huyên 

 

Địa chỉ: Thôn Thâm Đông, xã Ôn Lương, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 

 

ĐT: 0332423289 

10,000,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4036 

Bà Trịnh Thị Hơn (cô ruột 2 em Thi, 

Thảo) 

 

Ngụ ấp B1, xã Châu Thới, huyện Vĩnh 

Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

 

ĐT: 0834 089126 (ông Điền, Trưởng ấp 

                

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



B1) 

Mã số 4039 

Bà Phan Thị Tỵ 

 

Địa chỉ: Xóm Thâm Trung, xã Ôn Lương, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 

 

ĐT: 0367346801 

                

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4040 

Bà Nguyễn Thị Liên 

 

Thôn An Hòa, xã Đoan Bái, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

 

ĐT: 0389615523 

                

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4161 

Bà Dương Thị Kế 

 

Địa chỉ: Khu 8, xã Điêu Lương, huyện 

Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

 

ĐT: 0978575271 

1,000,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4241 

Anh Hứa Văn Khôi (bố của Cửu) 

 

Địa chỉ: Thôn Nà Dăm, xã Xuân Dương, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 

 

Điện thoại: 0389062417 

200,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4284 

Chẻo Mý Lan (dì ruột em Trường) 

 

Khu 1, Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu 

ĐT: 0838750318 

Hiện Trường đang điều trị tại Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Đức 

ĐT: 0379058386 (số máy phòng CTXH).  

             

1,000,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4287 

Chị Đặng Thị Bé Út, ngụ khu vực Bình 

Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ. 

 

Điện thoại: 077 4891676 

                

165,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4292 

Em Hà Thị Ý 

 

Địa chỉ: Thôn Bắc Tân Dân, xã Tùng Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Số điện thoại: 0865.203.241 

             

3,000,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4298 

Anh Trần Hoàng Diệu 

 

Địa chỉ: Ấp 5B, Thị trấn Giồng Trôm, 

huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 

 

SĐT: 0903790720 

             

1,350,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4306 

Bé Nguyễn Ngọc Yến, địa chỉ: Ấp An 

Thạnh, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh 

Bến Tre 

 

Số điện thoại bà Phan Thị Kim Hà (em 

gái bà Hương): 0966321254 

1,000,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4312 

Ông Lê Văn Giàu 

 

Địa chỉ: Ấp An Lợi, xã An Thủy, huyện 

Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

 

Số điện thoại: 0976063917 

             

3,500,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4315 

Bà Thị Năm 

 

Địa chỉ: bon Ja Ráh, xã Nghĩa Thắng, 

huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 

 

Hoặc chị Phan Thị Tuyết Trinh, Cán bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội xã 

Nghĩa Thắng 

 

SĐT chị Trinh: 0355.952.100 

                

300,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4317 

Trần Thanh Giàu, điện thoại: 0708227633 

 

Địa chỉ: Ấp Thới Thuận, xã Thới Thạnh, 

huyện Thới Lai, TP Cần Thơ 

760,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4319 

Ông Nguyễn Khắc Hùng 

 

Địa chỉ: Ấp Thới Xuân, xã Xuân Thắng, 

huyện Thới Lai, TP Cần Thơ; Điện thoại: 

0702870829 

                

900,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4321 

Bà Huỳnh Thị Thâu 

 

Địa chỉ: Ấp Đông Giang A, xã Đông 

Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ 

 

Điện thoại: 0348686503 

             

5,710,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4322 

Ông Lương Xuân Lợi 

 

Địa chỉ: xóm Phú Thành, xã Hợp Thành, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 

 

ĐT: 0329998757 

             

2,290,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4329 

Nguyễn Văn Giàu, Ấp Giồng Chùa, Thị 

trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng. 

 

Số điện thoại: 0337800722 

           

12,830,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4330 

Chị Trần Thị Hoài 

 

Địa chỉ: thôn Yên Bình, xã Lộc Yên, 

huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Điện thoại: 0336261563 

 

Hiện chị Hoài đang điều trị tại Viện Bỏng 

Quốc gia 

 

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH) 

           

41,120,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4331 

Bà Sơn Thị Mẹo, ngụ khóm Chòm Xoài, 

phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu. 

 

Số điện thoại: 0917 669972 (bà Lĩnh, Bí 

thư phường Nhà Mát) 

           

11,050,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4334 

Anh Võ Văn Thìn (SN 1986, ngụ tổ 19, 

thôn Bình Túy, xã Bình Giang, huyện 

Thăng Bình, Quảng Nam. 

 

ĐT: 0334879698 

           

30,163,345  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4337 

Chị Lường Thị Đức 

 

Địa chỉ: Xóm Diều Nọi, xã Tân Minh, 

huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình 

 

ĐT: 0918410904 

 

Hiện anh Tuyên đã điều trị tại Bệnh viện 

Tim Hà Nội. 

           

25,010,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4339 

Chị: Bùi Thị Ngọc Thơ  

 

Địa chỉ: Ấp Thạnh Bình, xã Bảo Thuận, 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

 

Số điện thoại: 0358623014 

           

32,053,857  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4340 

Bà Thạch Thị Mai Hoa  ngụ thị trấn Trần 

Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) 

 

Điện thoại: 0968391675 

           

93,916,999  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4342 

Bà Lại Thị Yến,  khu vực Thới Hòa C, 

phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP 

Cần Thơ). 

 

ĐT: 070.338.6547 

           

85,465,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4348 

Chị Phạm Thị Cẩm 

 

Địa chỉ: Ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, 

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

 

Điện thoại: 0914 966063 

           

64,671,377  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4350 

Bà Phạm Thị Lý 

 

 Địa chỉ: thôn Đông, xã Duy Phiên, huyện 

Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

ĐT: 0339759174 

                

374,600  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4354 

Ông Vũ Mạnh Cường 

 

Địa chỉ: 107 ngõ 51 Lương Khánh Thiện, 

phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 

 

SĐT: 0346576080 

                

200,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4357 

Chị Nguyễn Thị Hoan 

 

Điện thoại: 0389273469 (ông Phạm Văn 

Long, xóm trưởng) 

 

Địa chỉ: xóm Thanh Tiến, xã Võ Liệt, 

huyện Thanh Chương, Nghệ An 

                

200,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

    
         

428,530,178  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  Total 



Mã số 4310 

Bà Ma Thị Duyên 

 

Địa chỉ: xóm Na Tủn, xã Ôn Lương, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 

 

Điện thoại: 0367517060 

                    

4,270  
Bưu điện  

Mã số 3696 

Ông Vũ Hồng Sơn  

 

Địa chỉ: Tổ dân phố Nguyễn Khuyến, thị 

trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam 

 

Số ĐT: 0398621660 (số ĐT của chị Trần 

Thị Oanh, cháu họ của ông Sơn) 

             

9,340,000  
Bưu điện  

Mã số 3714 

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (mẹ bé 

Kiệt).Địa chỉ nhà trọ: 5/14 Phan Văn 

Đáng, Phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long. 

Số điện thoại: 0772161350 

                

550,000  
Bưu điện  

Mã số 4041 

Chị Lý Thị My 

 

Địa chỉ: Thôn 3, xã Ea R'bin, huyện Lắk, 

tỉnh Đắk Lắk 

 

ĐT: 0376419015 

                

100,000  
Bưu điện  

Mã số 4031 

Nguyễn Văn Quynh (chồng chị Tình) 

 

Địa chỉ: Thôn Tất Thượng,  xã Cộng Lạc, 

huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

 

ĐT: 0966.684.175 

                

100,000  
Bưu điện  

    
           

10,094,270  
Bưu điện  Total 

Mã số 1511 

Chị Lã Thị Quỳnh Hoa (mẹ 2 cháu Tuấn, 

Tú). Địa chỉ: Thôn 3, xóm Đồng Danh, xã 

Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

 

ĐT: 01665.995.000.  

 Số TK: Lã Thị Quỳnh Hoa, stk 

037765970001, ngân hàng Liên Việt 

10,000,000 Chuyển khoản  



Mã số 1535 

Anh Trần Quang Mừng. Xóm 2, thôn 

Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam. 

 

ĐT: 0985.318.221.  

 Số TK: Trần Quang Mừng, stk 

2905205379962, ngân hàng Agribank 

40,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 3374 

Chị Vũ Thị Huê (mẹ bé Huyền Trang), 

đội 11, thôn Thận Y, xã Yên Nam, huyện 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

 

ĐT: 0399038217 (số của ông Điệp là chú 

ruột ở gần).  

 Vũ Thị Huê, chuyển qua tài khoản chú 

ruột ở cùng Vũ Văn Điệp, stk 

2903205141414, ngân hàng Agribank 

5,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 3404 

Em Vũ Đức Thái, thôn Phượng Hùng 1, 

xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú 

Thọ. 

 

ĐT: 0968134518 (sđt anh Thuận là bố em 

Thái) 

10,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 3427 

Chị Vũ Thị Liên, tổ 17, thị trấn Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang. 

 

Hiện chị Liên đang điều trị tại trung tâm 

Ung bướu bệnh viện đa khoa tỉnh Phú 

Thọ. 

 

ĐT: 0357310843 số của cháu Giang (con 

gái chị Liên).  

 Vũ Thị Liên, stk 8206205107822, ngân 

hàng Agribank 

10,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 3586 

Em Nguyễn Thị Thùy Linh. 

 

Số nhà 2, ngách 78/10, phố 8/3, phường 

Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội. 

 

ĐT: 0383540328.  

 Nguyễn Thị Thuỳ Linh, stk 187022878, 

ngân hàng Vpbank 

40,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 3781 

Anh Nguyễn Mạnh Cầm.  

Địa chỉ: Thôn Hạ, xã Thạch Hạ, TP Hà 

TĩnhSĐT: 0372670511 

STK: 0201000674053 Ngân hàng 

VietcomBank chi nhánh Hà Tĩnh 

200,000 Chuyển khoản  



Mã số 3812 

Chị Nguyễn Thị Ngát.Xóm Bản Cái, xã 

Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên. 

ĐT 0976394365 ( số của ông Thơm là bố 

đẻ chị Ngát).  

Số TK: Nguyễn Thị Ngát, chuyển qua tài 

khoản bố đẻ là ông Nguyễn Văn Thơm, 

ngân hàng Viettin bank, stk 

102871977790   

5,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 3814 

Chị Diệp Thị Thanh.  

Địa chỉ: Xóm Gốc Thị, xã Nam Hòa, 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. ĐT: 

0326968921. 

Số TK: 0821000171951 - Diệp Thị Thanh 

- Vietcombank Thái Nguyên 

             

2,000,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4042 

Chị Trần Thị Cơ. 

 

Địa chỉ: Hiện nay Huyền Trang đang điều 

trị tại Phòng 506, Tầng 5, Khoa Nhi - Ung 

bướu huyết học ghép tủy, Bệnh viện 

Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

SĐT: 0964.903.742 

 

Số tài khoản: 060243016791 

 

Tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Sài 

Gòn 

 

Chủ tài khoản: Trần Thị Cơ 

                

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4043 

Anh Nguyễn Duy Châu (cậu ruột Tú) 

 

Địa chỉ: Thôn Thanh Xuân, xã Xuân Thái, 

huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 

 

ĐT: 0965804566.  

Số TK: 1482205359787, nguyễn duy 

châu, ngân hàng Agribank, Hùng Vương 

,Hà Nội 

                

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4057 

Chị Hồ Thị Thuận (mẹ bé Trâm Anh) 

 

Địa chỉ: Xóm 2, xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh 

Lưu, Nghệ An 

 

ĐT: 0965610892 

 

Số tài khoản: 104872947763. Ngân hàng 

Vietinbank, chi nhánh huyện Quỳnh Lưu. 

 

Chủ tài khoản: Hồ Thị Thuận,  

100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4066 

Chị Hoàng Thị Thu Thủy 

 

Địa chỉ: Thôn Hoàng Nông, xã Diệp 

Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

 

ĐT: 0989042812 (số chị Thủy).  

 Số TK: 0591000279984 Hoàng Thị Thu 

Thủy ngân hàng vietcombank Hưng Yên 

5,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 4133 

Bà Đỗ Thị Hợp, (mẹ đẻ chị Phạm Thị 

Huê) 

 

Địa chỉ: Thôn 8, xã Đắk Wil, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 

 

SĐT: 0969.693.145. Bà Hợp. 

 

Số tài khoản: 5308205063110: Ngân hàng 

Agribank chi nhánh huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông. 

 

Chủ tài khoản: Bà Đỗ Thị Hợp 

1,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 4207 

Mã số 4207: Chị Hoàng Thị Hồng Thắm 

 

Địa chỉ: Xóm Đồng Kem, xã Yên Ninh, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 

 

ĐT: 0365737780.  

 Hoàng Thị Hồng Thắm . Stk 

8503205187130. Ngân hàng nông nghiệp 

phát triển nông thông chi nhánh Thái 

Nguyên 

1,000,000 Chuyển khoản  



Mã số 4213 

 Phạm Thị Thương   

 

Địa chỉ: Thôn 6, xã Xuân Lai, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

 

Điện thoại: 0869104829.  

Số TK:  1030179974904 - MB. 

  

                

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4243 

Cháu Nguyễn Thị Nga 

 

Địa chỉ: Xóm Sơn Thành, xã Hùng 

Thành, huyện Yên Thành , tỉnh Nghệ An 

 

Điện thoại: 0363195740 

 

Số tài khoản: 3606205743050 -  Chủ tài 

khoản Nguyễn Thị Nga. 

 

Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện 

Yên Thành - Nghệ An. 

             

1,000,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4281 

Chị Lương Thị Ngọt 

 

Địa chỉ: Thôn Bình Minh, xã Ea Pô, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

 

SĐT chị Ngọt: 0979.373.902 

 

Hoặc bà Hồ Thị Sáu, Chủ tịch Hội Chữ 

thập đỏ xã Ea Pô 

 

SĐT bà Sáu: 0976.682.529.  

 Tên tk:lương thị ngọt 

Stk: 0979373902 

Ngân hàng quân đội MB Bank 

chi nhánh Đăk Lăk  

                

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4282 

Anh Trần Văn Sơn 

 

Địa chỉ: Thôn Linh Vượng, xã Xuân Liên, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh  Hà Tĩnh 

 

ĐT: 0973.990.613.  

Số TK: 3708205174955 Trần Văn Sơn, 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Agribank) 

             

3,000,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4297 

Anh Lê Văn Dương (cháu ruột bà Thanh), 

thôn 1, xã Tiên Trang, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

 

Số điện thoại: 0988127355 

 

Số tài khoản ngân hàng BIDV: 

50110001371074, chủ tài khoản Lê Văn 

Dương 

                  

70,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4303 

Anh Nguyễn Văn Thắng 

 

Địa chỉ: Thôn Chùa, xã Xuân Hương, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

 

ĐT: 0984788429.  

Nguyễn Văn Thắng. Stk 107874620243. 

Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc 

Giang 

             

3,050,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4308 

Bà Bùi Thị Tương (bà nội của cháu 

Khang) 

 

Địa chỉ: Xóm Yên, xã Thuần Thiện, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Điện thoại: 0362.897.952.  

Số TK: Ông nội cháu bé: Võ Quốc Thịnh, 

ngân hàng BIDV Hà Tĩnh 

52010000894328 

                  

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4311 

Anh Nguyễn Thế Tâm 

 

Địa chỉ: Thôn Huệ Nghiêm, xã Quảng 

Đại, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa 

 

(Anh Tâm đang chăm sóc con gái tại 

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa) 

 

Điện thoại: 0392 445 789 .  

Stk. 3501205986000. Ngân hàng 

Agribank chi nhánh Thanh hóa 

                

250,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4313 

Anh Huỳnh Nhất Công Khánh 

 

Địa chỉ: thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

 

Hiện đang điều trị tại Khoa Ngoại bỏng - 

Tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng) 

 

Số tài khoản: 4502205225952, Ngân hàng 

Agribank, Chủ tài khoản: Huỳnh Nhất 

Công Khánh 

 

ĐT: 0989.552.351 (ông Diệu - bố anh 

Khánh) 

                

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4314 

Anh Trần Văn Lộc. 

 

Trú xóm 13, xã Quỳnh Thanh, huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

 

Điện thoại: 0379.933.859.  

 Tk 108002815481 viettinbank Trần Thị 

Liệu - em anh Lộc 

                

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4318 

Phạm Thanh Hằng 

 

Địa chỉ: thôn Lương Ngọc, xã Thúc 

Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 

Dương 

 

ĐT: 0369695016 

 

Hiện chị Tuyết đang điều trị tại Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Đức 

 

ĐT: 0379058386 (số máy phòng CTXH).  

 CTK: PHAM THANH HẰng 

STK: 0415 3486 001 

Ngân hàng: Tp Bank 

Chi nhánh: Hà Nội 

                

900,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4320 

Bà Nguyễn Thị Dần 

 

Địa chỉ: Thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Điện thoại: 0392 217 410  

Số TK: 3705205176167 - Agribank -  

DƯƠNG VĂN SƠN - chồng bà Dần  

             

1,150,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4324 

Nguyễn Thị Kim Thoa 

 

Điện thoại: 0902561911 

 

Địa chỉ: Ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu 

Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 

Giang 

 

Số tài khoản: 0602 7383 4888, Ngân 

Hàng: Sacombank 

             

3,260,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4325 

Chị Nguyễn Thị Hằng 

 

Địa chỉ: thôn Đồng Rôm, xã Phủ Lý, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 

 

ĐT: 0382927723.  

 Số TK: 107872900073 

Nguyễn thị Hằng  

Viettinbank 

           

26,220,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4326 

Anh Trần Văn Hùng 

 

Xóm 12, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh 

Lưu (Nghệ An). 

 

Số điện thoại: 0396.035.306 - chị Mai vợ 

anh Hùng 

 

Số TK:  51510000563338, BIDV, chị 

Trần Thị Mai. 

           

22,220,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4327 

Chị Nguyễn Thị Thu Thanh 

 

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, xã Suối Bạc, 

huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

Số điện thoại: 0388.431.820.  

 Nguyễn Thị Thu Thanh 

4605205239072 - ngân hàng Agribank chi 

nhánh thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa, 

Phú Yên) 

           

29,580,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4328 

Em Nguyễn Thị Hồng Hương, thôn Lý 

Đông, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, 

tỉnh Thanh Hóa 

tài khoản: 0356750410 

tên : NGUYEN THI HONG HUONG 

           

17,530,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4332 

Anh Trịnh Xuân Tuyên 

 

Địa chỉ: xóm 12, xã Hải Bắc, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định 

 

Điện thoại: 0385362367 

 

Hiện Dân đang điều trị tại khoa Hồi sức 

tích cực, Bệnh viện Bạch Mai. 

 

ĐT: 0987776330 (số phòng CTXH).  

 Trịnh xuân tuyên stk  0385362367 , ngân 

hàng quân đội mb, chi nhánh hải hậu 

           

24,910,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4333 

Chị Phan Tuyết Trinh (mẹ bé Hoàng 

Nam). 

 

Địa chỉ: xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, 

tỉnh Kiên Giang (Hiện bé Hoàng Nam 

đang điều trị tại phòng 305 khoa Nhi bệnh 

viện Ung bướu TPHCM). 

 

Số điện thoại: 0365 382 631.  

 STK 104873250859. CTK Phan Tuyết 

Trinh. Ngân hàng Viettinbank chi nhánh 

Kiên Giang 

           

30,565,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4335 

Chị Ngô Thị Hòa (Mẹ cháu Ngô Quốc 

Trung) 

 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Đắk R'la, huyện Đắk 

Mi, tỉnh Đắk Nông 

 

SĐT: 0379.585.401 

 

Số tài khoản: 63510001052551 

 

Chủ tài khoản: Ngô Quốc Trung, tại Ngân 

hàng BIDV chi nhánh Đắk Nông 

           

23,000,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4336 

Bà Vũ Thị Vẻ (bà nội của em Thái) 

 

Địa chỉ: Thôn Lý Bắc, xã Thăng Bình, 

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

 

Điện thoại: 0398.552.943. 

 3521205397861 vũ thị vẻ ngân hàng ptnt 

nông cống (của cháu Thái em nhe) 

           

15,410,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4338 

Anh Nguyễn Thư Thắng 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, thị trấn Cổ 

Phúc, Trấn Yên, Yên Bái 

 

ĐT: 0972977140 

 

Hiện em Quỳnh đang điều trị tại khoa Hồi 

sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai 

 

ĐT: 0987776330 (phòng Công tác xã 

hội).  

 nguyễn thư thắng . Stk 

36036000014222222 ngân hang OCEAN 

BANK chi nhanh hà nôi 

           

40,455,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4341 

Anh Nguyễn Trọng Nhạ 

 

Địa chỉ: Xóm 6, xã Phúc Thành, huyện 

Yên Thành, tỉnh Nghệ An 

 

ĐT: 0342461314 

 

Số tài khoản: 103872387506 - Nguyễn 

Trọng Nhạ - Ngân hàng Vietinbank (chi 

nhánh Bắc Thăng Long - Hà Nội). 

           

99,976,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4343 

Em Hoàng Thị Mai 

 

Địa chỉ: Thôn Lâm Lang, xã Châu Hóa, 

huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

 

Điện thoại: 0353.016.462.  

 Số TK: 53210001193247 - Ngân hàng 

didv quảng bình 

         

233,503,216  
Chuyển khoản  

Mã số 4344 

Cô Huỳnh Vận (bà ngoại em Trần Quốc 

Thư) 

 

Điện thoại: 0368 173 835 (gặp cô Vận, 

hoặc em Thư) 

 

Địa chỉ: ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch 

Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (hiện 

Thư đang điều trị tại Khoa Lao và bệnh 

phổi Bệnh viện Quân y 175). 

         

171,008,248  
Chuyển khoản  



Mã số 4345 

Ông Nguyễn Quốc Lộc 

 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Điện thoại: 0367.433.626.  

 Số TK: 3703205094363 Nguyễn Quốc 

Lộc, Ngân hàng nông nghiệp 

         

107,943,177  
Chuyển khoản  

Mã số 4346 

Em Bùi Văn Chiến, thôn Hữu Khánh, xã 

Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

(Hiện em Chiến đang được điều trị tại 

Khoa Phẫu thuật thần kinh- Lồng ngực, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) 

Số TK: 030078591036 Sacombank Bùi 

Văn Chiến 

Điện thoại: 0973.376.294 (anh Quang, 

cậu ruột của em Chiến) 

         

236,498,239  
Chuyển khoản  

Mã số 4349 

Em Trần Thị Yến 

 

Địa chỉ: xóm Tây Hồ, xã Thuần Thiện, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Điện thoại: 0392.035.757 

 

Số tài khoản: 22001011942561 - Ngân 

hàng Maritime Bank (Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam) 

           

24,702,600  
Chuyển khoản  

Mã số 4353 

Chị Nguyễn Thị Minh  

 

Địa chỉ: trú tại thôn 5, xã Bắc Thành, 

huyện Yên Thành, Nghệ An 

 

ĐT: 0337583077 

 

Số tài khoản: 3606205765161 - Nguyễn 

Thị Minh - Ngân hàng Agribank (chi 

nhánh huyện Yên Thành - Nghệ An). 

                

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4355 

Chị Trần Thị Thủy 

 

Địa chỉ: thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

 ĐT: 0393.917.546.  

 Số tài khoản : 0281000536312 

Tên tài khoản : Nguyễn Đình Cường - con 

chị Thủy 

Ngân hàng : Vietcombank chi nhánh tỉnh 

bình duong 

                

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4358 

Chị Nguyễn Thị Thắm (mẹ bé Minh Thư) 

 

Điện thoại: 0979 702 879 

 

Địa chỉ: 133/29L đường Văn Thân, 

phường 8, quận 6, TPHCM. 

 STK 0109335590. Ngân hàng Đông Á 

chi nhánh TPHCM. CTK Nguyễn Thị 

Thắm 

                

200,000  
Chuyển khoản  

 MS 

2022.005 

(mẹ con chị 

Lợi)  

Chị Nguyễn Thị Lợi, trú số nhà 66, đường 

Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, TP 

Hà Tĩnh. 0948082125 (chị Lợi) 

                

300,000  
Chuyển khoản  

 MS 

2022.004 

(ông Hồ Văn 

Thuận) 

Phòng công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn 

Thịnh hoặc bà Hồ Thị Tuyết hoặc chị Hồ 

Thị Thu Thủy; Địa chỉ bệnh viện: 130 

Đường Lê Văn Thịnh, Phường Bình 

Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 

0909372215. 

                  

40,000  
Chuyển khoản  

Mã số 3820 

Chị Lê Thị Doan.Thôn Thận Trại, xã Yên 

Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. ĐT: 

0342799882. 

Lê Thị Doan stk: 2903205224593 ngan 

hang nong nghiệp phát triển nông thôn chi 

nhanh ha Nam 

                

200,000  
Chuyển khoản   

    
      

1,247,591,480  

Chuyển khoản  

Total 



Mã số 4245 

Lê Thị Hoàng Quyên 

 

Học sinh lớp 8A2, trường THCS An Hòa 

2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

 

Điện thoại: 0788953058 (số của chị 

Hoàng Oanh, chị gái Quyên) 

50,000 VP.Cần Thơ 

Mã số 4323 

Ông Thạch Dal (ông ngoại 3 đứa trẻ) 

 

Địa chỉ: Ấp 19, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa 

Bình, tỉnh Bạc Liêu 

 

ĐT: 0944 789806 (chị Xuyên - phó bí thư 

xã Đoàn Vĩnh Bình) 

             

2,360,000  
VP.Cần Thơ 

    
             

2,410,000  
VP.Cần Thơ 

Total 

    
      

1,908,025,528  
Grand Total 

 

 

2.  Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Quỹ Khuyến học Việt Nam 

(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 09/01/2022):  

Mã số  Thông tin hoàn cảnh  Số tiền  
Hình thức 

chuyển  

Mã số 4341 

Anh Nguyễn Trọng Nhạ 

 

Địa chỉ: Xóm 6, xã Phúc Thành, 

huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An 

 

ĐT: 0342461314 

 

Số tài khoản: 103872387506 - 

Nguyễn Trọng Nhạ - Ngân hàng 

Vietinbank (chi nhánh Bắc Thăng 

Long - Hà Nội). 

300,000 Chuyển khoản  



Mã số 4344 

Cô Huỳnh Vận (bà ngoại em Trần 

Quốc Thư) 

 

Điện thoại: 0368 173 835 (gặp cô 

Vận, hoặc em Thư) 

 

Địa chỉ: ấp Biển Đông B, xã Vĩnh 

Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu (hiện Thư đang điều trị tại 

Khoa Lao và bệnh phổi Bệnh viện 

Quân y 175). 

300,000 Chuyển khoản  

Mã số 4345 

Ông Nguyễn Quốc Lộc 

 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Thọ Điền, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 

 

Điện thoại: 0367.433.626.  

 Số TK: 3703205094363 Nguyễn 

Quốc Lộc, Ngân hàng nông nghiệp 

300,000 Chuyển khoản  

Mã số 4323 

Ông Thạch Dal (ông ngoại 3 đứa trẻ) 

 

Địa chỉ: Ấp 19, xã Vĩnh Bình, huyện 

Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 

 

ĐT: 0944 789806 (chị Xuyên - phó 

bí thư xã Đoàn Vĩnh Bình) 

500,000 VP.Cần Thơ 

Mã số 4239 

Chị Vũ Thị Luận 

 

Địa chỉ: Thôn Nguyên Ngọc, xã 

Trường Giang, huyện Nông Cống, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

Điện thoại: 0916.034.138.  

Số TK: 3501205978625. Vũ Thị 

Luận Agribank ( Ngân hàng nông 

nghiệp chi nhánh thành phố Thanh 

hóa) 

1,000,000 QKHVN 



Mã số 4311 

Anh Nguyễn Thế Tâm 

 

Địa chỉ: Thôn Huệ Nghiêm, xã 

Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn, 

Thanh Hóa 

 

(Anh Tâm đang chăm sóc con gái tại 

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện 

Nhi Thanh Hóa) 

 

Điện thoại: 0392 445 789 .  

Stk. 3501205986000. Ngân hàng 

Agribank chi nhánh Thanh hóa 

1,100,000 QKHVN 

Mã số 4318 

Phạm Thanh Hằng 

 

Địa chỉ: thôn Lương Ngọc, xã Thúc 

Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 

Dương 

 

ĐT: 0369695016 

 

Hiện chị Tuyết đang điều trị tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức 

 

ĐT: 0379058386 (số máy phòng 

CTXH).  

 CTK: PHAM THANH HẰng 

STK: 0415 3486 001 

Ngân hàng: Tp Bank 

Chi nhánh: Hà Nội 

500,000 QKHVN 

Mã số 4319 

Ông Nguyễn Khắc Hùng 

 

Địa chỉ: Ấp Thới Xuân, xã Xuân 

Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ; 

Điện thoại: 0702870829 

500,000 QKHVN 

Mã số 4327 

Chị Nguyễn Thị Thu Thanh 

 

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, xã Suối 

Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

Số điện thoại: 0388.431.820.  

 Nguyễn Thị Thu Thanh 

4605205239072 - ngân hàng 

Agribank chi nhánh thị trấn Củng 

Sơn (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) 

500,000 QKHVN 



Mã số 4328 

Em Nguyễn Thị Hồng Hương, thôn 

Lý Đông, xã Thăng Bình, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

tài khoản: 0356750410 

tên : NGUYEN THI HONG 

HUONG 

1,600,000 QKHVN 

Mã số 4334 

Anh Võ Văn Thìn (SN 1986, ngụ tổ 

19, thôn Bình Túy, xã Bình Giang, 

huyện Thăng Bình, Quảng Nam. 

 

ĐT: 0334879698 

700,000 QKHVN 

Mã số 4336 

Bà Vũ Thị Vẻ (bà nội của em Thái) 

 

Địa chỉ: Thôn Lý Bắc, xã Thăng 

Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hóa 

 

Điện thoại: 0398.552.943. 

 3521205397861 vũ thị vẻ ngân hàng 

ptnt nông cống (của cháu Thái em 

nhe) 

2,300,000 QKHVN 

Mã số 4342 

Bà Lại Thị Yến,  khu vực Thới Hòa 

C, phường Long Hưng, quận Ô Môn, 

TP Cần Thơ). 

 

ĐT: 070.338.6547 

4,150,000 QKHVN 

Mã số 4343 

Em Hoàng Thị Mai 

 

Địa chỉ: Thôn Lâm Lang, xã Châu 

Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình. 

 

Điện thoại: 0353.016.462.  

 Số TK: 53210001193247 - Ngân 

hàng didv quảng bình 

30,350,000 QKHVN 



Mã số 4346 

Em Bùi Văn Chiến, thôn Hữu 

Khánh, xã Hoằng Xuân, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

(Hiện em Chiến đang được điều trị 

tại Khoa Phẫu thuật thần kinh- Lồng 

ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa) 

Số TK: 030078591036 Sacombank 

Bùi Văn Chiến 

Điện thoại: 0973.376.294 (anh 

Quang, cậu ruột của em Chiến) 

40,550,000 QKHVN 

Mã số 4348 

Chị Phạm Thị Cẩm 

 

Địa chỉ: Ấp Tam Hưng, xã Vĩnh 

Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc 

Liêu 

 

Điện thoại: 0914 966063 

5,600,000 QKHVN 

  Tổng cộng  90,250,000   

 

 

 


